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1 211078 Nguyễn Quốc Anh 12/01/2003 Kiên Giang DH21TCN02

2 210628 Trần Hoàng Anh 03/04/2003 Cà Mau DH21QTK02

3 223859 Nguyễn Thái Bảo 03/12/2004 Bạc Liêu DH22TDT01

4 211026 Nguyễn Chánh Đại 02/04/2003 An Giang DH21XDU01

5 233892 Hà Kim Đào 11/06/2005 An Giang DH23QLD01

6 211139 Nguyễn Hồng Đào 09/11/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

7 232573 Nguyễn Tấn Đạt 28/08/2003 Vĩnh Long DH23QLD01

8 212211 Nguyễn Hoàng Dự 19/05/2003 Cà Mau DH21QTD01

9 232988 Lữ Ngọc Dung 26/12/2005 Cà Mau DH23QTS01

10 210468 Phạm Trung Dương 08/09/2002 Sóc Trăng DH21QTK02

11 239656 Đinh Huỳnh Nhật Duy 08/05/2005 Cà Mau DH23QLD01

12 233062 Lâm Kiều Chí Dỹ 01/05/2005 Bạc Liêu DH23QLD01

13 211813 Phan Ngọc Hân 03/11/2003 Cần Thơ DH21QTN01

14 235444 Bates Kiến Hào 04/01/2005 Cần Thơ DH23XDU01

15 221608 Phan Hồ Trung Hiếu 14/08/2003 Bạc Liêu DH22XDU02

16 214095 Dương Quốc Hiệu 16/09/2002 DH21QTD01

17 212351 Lê Thị Huỳnh Hương 24/09/2003 Sóc Trăng DH21QTD01

18 211994 Huỳnh Nhật Huy 18/09/2003 Cần Thơ DH21QTN01

19 213217 Nguyễn Huỳnh 01/03/2003 An Giang DH21QTN01

20 234718 Nguyễn Phạm An Khang 21/01/2005 Cần Thơ DH23XDU01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 210799 Phạm Đăng Khoa 12/08/2003 Cà Mau DH21QTK03

22 238209 Châu Gia Kiệt 04/10/2005 Cà Mau DH23QLD01

23 236318 Trương Chí Liêm 26/05/2005 Cà Mau DH23QLD01

24 211252 Phùng Gia Linh 21/03/2003 Kiên Giang DH21QTD01

25 212599 Trần Phương Linh 10/08/2003 Kiên Giang DH21TCN03

26 214083 Võ Hải Linh 12/01/2003 An Giang DH21QTN01

27 212124 Lê Thị Hồng Loan 09/07/2003 Bến Tre DH21QTD01

28 233340 Nguyễn Văn Tấn Lộc 16/09/2005 Kiên Giang DH23QTS01

29 234448 Nguyễn Tài Lợi 12/08/2005 Cà Mau DH23QTS01

30 234737 Nguyễn Thị Phú Mỹ 27/11/2005 Hậu Giang DH23QLD01

31 233320 Đào Thị Bích Ngọc 14/12/2005 Cần Thơ DH23QTS01

32 212694 Nguyễn Hồng Ngọc 07/12/2003 Hậu Giang DH21QTN01

33 237331 Nguyễn Thái Ngọc 06/02/2005 Trà Vinh DH23QLD01

34 237007 Phạm Chí Nguyễn 16/10/2005 Cà Mau DH23QLD01

35 211028 Nguyễn Thị Nhung 13/11/2003 Tiền Giang DH21QTD01

36 213241 Đặng Văn Vũ Phương 03/04/2003 An Giang DH21OTO03

37 225479 Võ Thị Như Quỳnh 29/05/2004 Cần Thơ DH22TDT01

38 236908 Phạm Thành Tấn 06/06/2005 An Giang DH23QLD01

39 233974 Đoàn Thị Mỹ Thẩm 06/10/2005 Cần Thơ DH23QTS01

40 235210 Nguyễn Minh Thiện 12/12/2005 Kiên Giang DH23XDU01
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41 211259 Nguyễn Chí Thịnh 16/04/2002 Cà Mau DH21OTO03

42 211033 Nguyễn Thái Thuận 06/04/2003 Cần Thơ DH21OTO03

43 2111119 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 30/12/2003 Cần Thơ DH21QTK05

44 212341 Nguyễn Ngọc Trân 12/01/2003 Bạc Liêu DH21QTK06

45 211034 Trần Quế Trân 14/09/2003 Cần Thơ DH21QTD01

46 235540 Nguyễn Thái Trọng 14/11/2005 Cần Thơ DH23XDU01

47 2110784 Tô Thị Thanh Trúc 03/05/2003 Sóc Trăng DH21QTN01

48 211279 Nguyễn Thanh Tựa 24/07/2003 Cà Mau DH21OTO03

49 210993 Liên Viễn Tuấn 28/08/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

50 2110300 Lạc Nhựt Yến Tuyết 17/08/2003 DH21QTN01

51 211134 Nguyễn Khánh Vy 06/01/2003 Hậu Giang DH21TCN02

52 213776 Trần Phương Vỹ 01/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK04


